
UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

TRUNG TÂM DV NÔNG NGHIỆP 

 
Số:          /TB-TTDVNN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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THÔNG BÁO  

Tình hình sinh vật gây hại cây trồng 7 ngày 

(Từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2023) 

 

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG 

1. Thời tiết: 

- Nhiệt độ trung bình: 18,00C,  cao: 25,00C, thấp: 12,0. 

- Độ ẩm trung bình: 72,0%,  cao 80,0%, thấp: 63,0%. 

- Thời tiết trong kỳ: Đầu kỳ nắng nhẹ, giữa và cuối kỳ âm u, rét, có mưa rải 

rác. 

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng 

TT Nhóm/ loại cây Giai đoạn sinh trưởng 

DT gieo 

trồng ước 

(ha) 

I Cây lúa mùa 
 

5.520 

1 Lúa mùa sớm Sau thu hoạch 1.000 

2 Lúa mùa chính vụ Sau thu hoạch 4.520 

3 Gốc ra, bờ cỏ Qua đông  

II Rau mầu   

1 Dưa bao tử Hoa, quả nhỏ- thu hoạch 54,0 

III Cây ăn quả    

1 Cây na dai 
   Na gối cuối thu hoạch. 1.692 

2 Cây nhãn Lộc đông 400 

3 Cây có múi Quả lớn – Thu hoạch 624,66 

IV Cây công nghiệp:   

1 Thuốc lá đông               Phát triển thân lá 45 

V Cây lâm nghiệp:   

1 Cây bạch đàn 2 – 5 năm 13.000 

 

 

 

 



II. TÌNH HÌNH SINH VẬT HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHÍNH 

 

Giống và giai 
đoạn sinh 

trưởng cây 
trồng 

Tên sinh vật hại 

và thiên địch 

Mật độ/tỷ lệ (con/m2/,%) 

Tuổi sâu hoặc 

cấp bệnh phổ 

biến 

Trung bình Cao  

 

 

1. Gốc rạ, bờ cỏ 

 

 

Châu chấu 

 

0,3 – 0,6 

 Trưởng 

thành 

 

K3K 

 

0,5 - 1,0  

 

 

Trưởng 

thành 

2. Dưa bao tử 

Bọ trĩ  1,0 – 2,0  Cấp 1-3 

Sương mai 4,0 – 6,0 10-15 Cấp 1-3 

 

3. Cây na 

 

  Rệp sáp 1,0 – 3,0  Cấp 1 

   Ruồi đục quả 1,0 – 3,0  Cấp 1 

  Thán thư lá 2,5-5,5  Cấp 1-3 

4. Cây nhãn 

 

Bọ xít nâu 0,07- 0,1 

 
 

Trưởng thành 

Sâu đo 0,06-0,1 

 
 Tuổi 4-5 

5. Cây có múi 

 

Nhện đỏ 0,3 - 0,8  Cấp 1 

Ruồi vàng 0,5 - 1,0  Cấp 1 

6. Cây thuốc 

lá đông 

Sâu xanh 0,4– 0,8  Tuổi 1-2 

Rệp 1,0 - 2,0  Cấp 1 

Đốm lá 1,0 – 4,0  Cấp 3-5 



Xoăn lá 1,0 – 3,0  Cấp 1-3 

7. Bạch đàn 

 

 

  Gỉ sắt 20,7 – 24;7 40 - 60 Cấp 1-3 

  



III. DIỄN BIẾN CỦA MỘT SỐ SINH VẬT HẠI VÀ THIÊN ĐỊCH CHỦ YẾU  

Tên dịch 

hại và 

thiên địch 

Giống và 

giai đoạn 

sinh 

trưởng cây 

trồng 

Tổng 

số  

cá thể  

điều 

tra 

Tuổi, pha phát dục/cấp bệnh Mật độ hoặc chỉ số Ký sinh (%) 

Chết 

tự 

nhiên 

(%) 

1 2 3 4 5 6 TT 
Trung 

bình 
Cao Trứng Sâu 

non 
Nhộng Trưởng 

thành 

Tổng 

số 
 

0 1 3 5 7 9  

Sương 

mai 

Dưa chuột 

(Hoa, quả 

nhỏ- thu 

hoạch) 

400 lá   8 7 5    

 

1,0–2,0 

 

3,0–4,0 
      

Gỉ sắt 
Bạch đàn  

(2-5 năm) 
600 lá 451 75 67 7    3,8–7,8 

10,0 – 

15,0 
      

IV. DIỆN TÍCH, MẬT ĐỘ VÀ PHÂN BỐ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG SINH VẬT HẠI CHÍNH 

(Từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 19 tháng 12 năm 2023) 

STT 
Tên dịch 

hại 

Giống và giai 

đoạn 

sinh trưởng cây 

trồng 

Mật độ hoặc tỷ lệ 

(con/m2/%) 
Diện tích nhiễm (ha) 

Diện tích 

nhiễm so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(ha) 

Diện tích 

phòng 

trừ (ha) 
Phân bố 

Phổ biến Cao 
Tổng 

số 

(ha) 

Nhẹ,  
Trung 
bình 
(ha) 

Nặng 
Mất 

trắng 
  



1 
Sương 

mai 

Dưa bao tử 

(Hoa, quả nhỏ- 

thu hoạch) 

4,0 – 6,0 10-15 20,4 20,0 0,4   20,0 
Yên Bình, 

Quyết 

Thắng 

2 Gỉ sắt 
Bạch đàn 

(2-5 năm) 
20,7 – 24,7 40 - 60 DTN cũ  

Dải rác 

các xã 

IV. NHẬN XÉT VÀ DỰ BÁO 

* Nhận xét: Thành phần qua đông mật độ thấp. Cây dưa chuột bệnh sương mai gây hại trên diện rộng. Cây nhãn đối 

tượng sinh vật hại mật độ, tỷ lệ thấp. Cây na các đối tượng sinh vật hại mật độ, tỷ lệ thấp, gây hại nhẹ cục bộ. Cây có múi 

nhện đỏ, ruồi vàng, rệp kim gây hại nhẹ cục bộ. Cây thuốc lá sâu xanh, rệp, bệnh đốm lá, xoăn lá gây hại cục bộ. Cây bạch 

đàn bệnh gỉ sắt tỷ lệ không có biến động, gây hại trên diện rộng. 

Dự báo: Cây dưa bao tử bệnh sương mai; cây nhãn bọ xít nâu, sâu đo…; cây na bệnh thán thư, đốm lá…; cây bưởi 

nhện đỏ, ruồi vàng; cây thuốc lá sâu xanh, rệp, bệnh đốm lá, xoăn lá; cây bạch đàn bệnh gỉ sắt tiếp tục phát sinh, phát triển 

gây hại. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐ, VC TTDVNN; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                   Nông Khắc Tạo 
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